
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TỈNH VĨNH LONG 

THANH TRA SỞ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

  

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TRA HÀNH CHÍNH NĂM 2018 
 

 

Đơn 
vị 

Số cuộc thanh tra 

Số 

đơn 

vị 
được 

thanh 

tra 

Số 

đơn 

vị có 

vi 

phạm 

Tổng vi 

phạm 

Kiến nghị 

thu hồi 

Kiến nghị 

khác 
Kiến nghị xử lý Đã thu 

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, 

quyết định xử lý về thanh tra 

Ghi 

chú Tổng 

số 

Đang thực hiện Hình thức Tiến độ 

Tiền 

(hoặc 

tài 

sản 

quy 

thành 

tiền) 

Đất 

(m2) 

Tiền 
(Tr.đ) 

Đất 

(m2) 

Tiền 
(Tr.đ) 

Đất 

(m2) 

Hành chính 

Chuyển cơ 

quan điều 

tra 

Tiền 
(Trđ) 

Đất 

(m2) 

Tổng 

số 
KLTT 

và 

QĐ 
xử lý 

đã 
kiểm 

tra, 
đôn 

đốc 

Kết quả kiểm tra, đôn đốc 

Ký 
trước 

chuyển 

sang 

Triển 

khai 

trong 

kỳ báo 

cáo 

Theo 
Kế 

hoạch 

Đột 
xuất 

Kết 
thúc 

thanh 
tra 

trực 
tiếp 

Đã 
ban 

hành 

kết 

luận 

Tổ 

chức 

Cá 
nhân 

Vụ 
Đối 

tượng 

Tiền 

(Trđ) Đất (m2) 
Đã xử lý 

hành chính 

Đã khởi 

tố 

Phải 
thu 

Đã 
thu 

Phải 
thu 

Đã 
thu 

Tổ 

chức 

Cá 
nhân 

Vụ 
Đối 

tượng 

MS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                                

                                

Tổng 01 0 01 01 0 0 01 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 
 Vĩnh Long, ngày 12 tháng 11 năm 2018 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 



SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TỈNH VĨNH LONG 
THANH TRA SỞ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

  

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH NĂM 2018 
 

 

Đơn 
vị 

Số cuộc thanh tra, 
kiểm tra 

Số cá nhân 

được thanh tra, 

kiểm tra 

Số tổ chức 

được thanh 

tra, kiểm tra 

Kết quả 

Ghi  

chú 

Tổng 
số 

Thành 
lập 

đoàn 

Thanh 
tra 

độc 

lập 

Số có vi phạm 

Số QĐ xử phạt 

hành chính được 
ban hành 

Số tiền vi phạm 

Số tiền 
kiến 

nghị 

thu hồi 

Số tiền xử lý tài sản vi 
phạm 

Số tiền xử phạt vi phạm Số tiền đã thu 

Thanh 
tra 

Kiểm 
tra 

Thanh 
tra 

Kiểm 
tra 

Tổng 
số 

Cá 
nhân 

Tổ 
chức 

Tổng 
số 

Cá 
nhân 

Tổ 
chức 

Tổng 

số 

Cá 
nhân 

Tổ 

chức 

Tổng 
số 

Tịch 
thu 

(thành 

tiền) 

Tiêu 
hủy 

(thành 
tiền) 

Tổng số Cá nhân Tổ chức Tổng số Cá nhân Tổ chức 

MS 1=2+

3 

2 3 4 5 6 7 8=9

+10 

9 10 11=1

2+13 

12 13 14=1

5+16 

15 16 17 18=1

9+20 

19 20 21=22+23 22 23 24=25+26 25 26 27 

                            

Tổng 25 23 02 18 103 39 25 18 17 01 08 07 01 00 00 00 00 00 00 00 30.000.000 24.000.000 6.000.000 30.000.000 24.000.000 6.000.000  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 11 năm 2018 

CHÁNH THANH TRA 

 



SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

TỈNH VĨNH LONG 

THANH TRA SỞ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

  

 

CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH TRA NĂM 2018 
 

 

Đơn 
vị 

Ban hành văn bản 
quản lý, chỉ đạo (Bộ, 

ngành, tỉnh, TP) về 
công tác thanh tra 

Tập huấn, tuyên truyền, giáo 

dục pháp luật và thanh tra cho 

cán bộ, công chức, viên chức, 

nhân dân 

Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm 
Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh 

tra trách nhiệm, quyết định xử lý 

Ghi chú 

Pháp luật về 

thanh tra 

Pháp luật về 
thanh tra, 

KNTC, PCTN 

Thực hiện 

pháp luật về 
thanh tra 

Thực hiện pháp 

luật và thanh tra, 

KNTC, PCTN 

Số đơn 
vị có vi 

phạm 

Kiến nghị xử lý 

Tổng số 
KLTT 

và QĐ 

xử lý đã 

kiểm tra 

Kết quả kiểm tra  

Số văn 

bản ban 

hành 

mới 

Số văn bản 

được sửa 

đổi, bổ 

sung 

Lớp Người Lớp Người 
Số 

cuộc 

Số 
đơn vị 

Số 

cuộc 
Số đơn vị 

Kiểm điểm, rút 

kinh nghiệm 
Hành chính 

Đã kiểm 

điểm, rút kinh 

nghiệm 

Đã xử lý hành 

chính 

Tổ 
chức 

Cá 

nhân 

Tổ 

chức 

Cá 

nhân 

Tổ 
chức 

Cá 

nhân 

Tổ 

chức 

Cá 

nhân 

MS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

                      

Tổng 00 00 02 301 02 301 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

 
 Vĩnh Long, ngày 12 tháng 11 năm 2018 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 



 SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TỈNH VĨNH LONG 

THANH TRA SỞ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

    

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÁT HIỆN, XỬ LÝ THAM NHŨNG PHÁT HIỆN QUA CÔNG TÁC 

CỦA NGÀNH THANH TRA NĂM 2018 
 

Đơn vị 

phát hiện 

Số 

vụ 

Số 

người 

Tài sản tham nhũng Kiến nghị thu hồi Đã thu Kiến nghị xử lý Kết quả xử lý Xử lý 

trách 

nhiệm 

người 

đứng đầu 
Ghi 

chú 

Tổng 

tiền 

(Trđ) 

Tiền 
(Trđ) 

Tài sản 

khác 

(quy đổi 

ra tiền 

Trđ) 

Đất 

(m2) 

Tổng 
tiền 

(Trđ) 

Tiền 
(Trđ) 

Tài sản 

khác 

(quy đổi 

ra tiền) 

Trđ 

Đất 

(m2) 

Tổng 
tiền 

(Trđ) 

Tiền 
(Trđ) 

Tài 

sản 

khác 

(quy 

đổi ra 

tiền 

Trđ) 

Đất 

(m2) 

Hành 

chính 

Chuyển cơ 

quan điều 

tra 

Đã xử lý 

hành chính 
Đã khởi tố 

Tổ 
chức 

Cá 
nhân 

Vụ 
Đối 

tượng 

Tổ 

chức 

Cá 
nhân 

Vụ 
Đối 

tượng 

Kiến 
nghị 

Đã 
xử 
lý 

MS 1 2 
3=4+

5 
4 5 6 7=8+9 8 9 10 

11=12

+13 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                          

                          

Tổng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 
 Vĩnh Long, ngày 12 tháng 11 năm 2018 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 



SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TỈNH VĨNH LONG 

THANH TRA SỞ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

  

 

TỔNG HỢP CÔNG TÁC XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG THANH TRA NĂM 2018 
 

Đơn vị tính: Người 

Đơn 

vị 

Thực trạng cán bộ công chức trong kỳ báo cáo Biến động trong kỳ báo cáo (số CBCC) Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra 

Đào 
tạo lý 

luận 

chính 
trị 

Đào tạo 

khác 

(ngoại 

ngữ, tin 
học, trên 

đại học) 

Ghi 
chú Tổng 

số 

Trong đó 

Tiếp 
nhận, 
tuyển 
dụng 

Nghỉ 

hưu, 

chuyển 

công 

tác 

Bổ 

nhiệm 

chức 

vụ lãnh 

đạo 

Bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch, 
nâng 
ngạch 

Chuyển 

đổi vị 

trí công 

tác 

Vi phạm kỷ 

luật 

Tổng số Trong đó 

Số TTV 

cao cấp 

và 
tương 

đương 

Số TTV 

chính 

và 

tương 

đương 

Số 

TTV 
và 

tương 
đương 

Số CB, 
CC, VC 

trong 

biên chế 

Số lao 

động 

hợp 

đồng 

Nhu 
cầu 

Đã 

thực 
hiện 

Thanh tra 

viên 

Thanh tra 

viên chính 

Thanh tra 

viên cao 

cấp 

Phải 
xử lý 

Đã 

xử lý 

Nhu 
cầu 

Đã 

thực 
hiện 

Nhu 
cầu 

Đã 

thực 
hiện 

Nhu 
cầu 

Đã 

thực 

hiện 

MS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                         

Tổng 05 00 00 05 05 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01  

 
 Vĩnh Long,  ngày 12 tháng 11 năm 2018 

CHÁNH THANH TRA 

(đã ký) 

Nguyễn Hữu Thanh 

 

 


